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TÓ M TẮ T
 Kế thừa các mẫu lưới vây khai thá c xa bờ  đã điều tra tạ i tỉnh Khánh Hòa và các mẫu lưới vây được sử 

dụng ở các tỉnh có nghề lưới vây phát triển sớm như: Bình Định, Bình Thuận, nghiên cứ u đã  tiến hành phân 
tích các mặt hạn chế của vàng lưới hiện tại ở Khánh Hòa, từ  đó  cải tiến cần thiết để nâng cao hiệu quả đánh 
bắt, phù hợp với đặc điểm ngư trường và đối tượng đánh bắt của nghề lướ i vây tạ i đị a phương.

Sau khi cả i tiế n, lướ i vây cả i tiế n có  nhữ ng thông số  cơ bả n như sau: Chiều dài là m việ c củ a lướ i là  
1.120m, tăng thêm 385 m so vớ i lướ i hiệ n tạ i (tậ p trung ở  phầ n thân); Chiề u cao là m việ c củ a lướ i đố i vớ i 
phầ n tù ng, thân và  cá nh lầ n lượ t là  64m, 140m và  67,2m; Dây giề ng rú t chí nh có  đặ c điể m kỹ  thuậ t: Φ40, 8 
tao; PP (bọ c chì ).

Từ khoá: Lưới vây xa bờ; cải tiến ngư cụ; giềng phao, giềng chì.

ABSTRACT
Inheriting the off shore purse seine samples investigated in Khanh Hoa province and the purse seine 

samples used in the provinces Binh Dinh, Binh Thuan, where the purse seine fi shing industry developed early, 
the research has analyzed the current limitations of the net in Khanh Hoa, then necessary improvements were 
made to improve the fi shing performance, in accordance with the characteristics of the fi shing grounds and 
type of fi sh of the local purse seine

After the improvemenst, the improved seine net had the following basic parameters: The working length 
of the net was 1,120m, an increase of 385m compared to the current net (concentrated in the body); The 
working height of the net for the punt, body and wings was 64m, 140m and 67.2m, respectively; Purse-wire had 
specifi cations: Φ40, PP (covered with lead).

Keywords: Off shore purse seine; improve fi shing gear; fl oat line, lead line

I. ĐẶ T VẤ N ĐỀ   
Lưới vây là một trong những loại nghề khai 

thác hải sản quan trọng ở tỉnh Khánh Hoà. Năm 
2020, toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 259 tàu 
làm nghề lưới vây. Trong đó, đội tàu vây xa bờ 
chỉ  có  trên 30 chiế c, nhưng sản lượng cá ngừ 
(cá  ngừ  vằ n) được khai thác bởi đội tàu này 
chiếm khoảng 76% sản lượng nghề lưới vây 
của toàn tỉnh, ước tính khoảng 49.600 tấn [1]. 
Thời gian qua, nghề lưới vây ở  Khá nh Hò a đã  
có  nhiề u bướ c phá t triể n, tuy nhiên, việc gia 
công, chế tạo vàng lưới vây cỡ lớn khai thác 
các vùng biển xa bờ hiện nay vẫn còn làm theo 
kinh nghiệm, chưa có cơ sở khoa học cũng như 
tính toán thiết kế. Trong khi trữ lượng cá nổi 

lớn (gồm nhiều loài như cá ngừ sọc dưa, cá ngừ 
bò, cá ngừ chấm, cá ngừ vằn, cá nục đỏ đuôi, 
cá cờ, cá nhám...) trung bình ở vùng biển Việt 
Nam ước tính khoảng 1.156.000 tấn. Trong đó, 
nhóm cá thu ngừ ước tính 760.000 tấn (chiếm 
67% tổng trữ lượng cá nổi lớn). Cá ngừ vằn 
có trữ lượng chiếm ưu thế, ước tính khoảng 
618.000 tấn (chiếm 53,5% tổng trữ lượng cá 
nổi lớn) [1]. Điều này cho thấy, trữ lượng cá 
ngừ ở vùng biển xa bờ nước ta còn phong 
phú và sản lượng khai thác còn ở dưới mức 
cho phép. Do vậy, việc nghiên cứu ứng dụng 
kỹ thuật khai thác cá ngừ bằng nghề lưới vây 
khơi là rất cần thiết, đặc biệt là nghiên cứu về 
cải tiến kết cấu lưới nhằm nâng cao sản lượng 
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khai thác, đồng thời giúp ngư dân bám biển ở 
ngư trường truyền thống, góp phẩn giữ vững an 
ninh biển đảo Tổ quốc.

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về 
cải tiến vàng lưới vây khai thác xa bờ trên cơ 
sở điều tra lưới mẫu truyền thống của ngư dân 
tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh có nghề lưới vây 
phát triển như Bình Định, Bình Thuận. Kết quả 
nghiên cứu sẽ bổ sung thêm cơ sở khoa học 
giúp các nhà quản lý nghề cá, chính quyền địa 
phương xây dựng định hướng và lựa chọn các 
phương án phát triển đội tàu lưới vây cá ngừ 
ở địa phương cũng như vùng duyên hải Nam 
Trung Bộ.
II. TÀ I LIỆ U VÀ  PHƯƠNG PHÁ P 
NGHIÊN CỨ U

1. Đố i tượ ng khai thá c
Đối tượng khai thác là một trong những 

thông tin đầu vào quan trọng phục vụ cho tính 
toán, thiết kế lưới, điều này đảm bảo lưới thiết 
kế thỏa mãn các yêu cầu cơ bản để bắt được 
đàn cá, bao gồm khả năng bao vây được đàn 
cá theo phương ngang và theo độ sâu đánh bắt, 
khả năng giữ cá ở trong lưới. Nghiên cứ u chọ n 
2 đố i tượ ng khai thá c chí nh là  cá  Ngừ sọc dưa 
(Sarda orientalis) và  cá  Ngừ  vằ n ( Katsuwonus 
pelamis) [3].

2. Ngư trườ ng khai thá c
Vù ng biể n xa bờ  miề n Trung
3. Chọ n lướ i mẫ u
Kế thừa mẫu lưới vây điển hình khai thá c 

xa bờ  đã điều tra tạ i tỉnh Khánh Hòa và 02 mẫu 
lưới vây được sử dụng ở 02 tỉnh có nghề lưới 
vây phát triển sớm, đánh bắt hiệu quả như: 
Bình Định, Bình Thuận để tiến hành phân 
tính các mặt hạn chế của vàng lưới hiện tại ở 
Khánh Hòa, từ  đó  cải tiến cần thiết để nâng cao 
tính năng đánh bắt, phù hợp với đặc điểm ngư 
trường và đối tượng đánh bắt của nghề.

4. Tí nh toá n thiế t kế  lướ i
4.1. Tính toán cải tiến chiều dài lưới
Chiều dài lưới vây đượ c tí nh toá n theo 

phương phá p củ a nhà khoa học người Nga N.N 
Andreep theo công thức [4-6]: 

L = K(x+r)  (1)
Trong đó: 
L là chiều dài lưới vây (m); 

X là khoảng vượt trước đàn cá (m); 
R là kích thước đàn cá (m); 
K là hệ số, phụ thuộc vào sơ đồ đánh bắt;
Nghiên cứ u sử  dụ ng K xác định theo công 

thức tính theo sơ đồ cá bơi nhanh:

Trong đó:  là tỷ số giữa tốc độ thả lưới 
và tốc độ bơi của cá.

4.2. Tính toán cải tiến chiều cao lưới
Với điều kiện ngư trường hoạt động của lưới 

thiết kế ở vùng biển miền Trung có độ sâu thay 
đổi trong phổ rộng nên lựa chọn tính toán chiều 
cao lưới theo chiều dài lưới của A.L. Fritman. 
Theo A.L Fritman chiều cao lưới được xác định 
qua quan hệ với chiều dài lưới theo công thức 
[4-6]: 

Trong đó: 
H là chiều cao lưới (m); 
L là chiều dài lưới (m).
4.3. Tính toán vật liệu, phụ  tù ng cần thiết 

cải tiến lưới
a) Tính toán vật liệu áo lưới
Tương ứng với từng phần lưới, trọng lượng 

lưới G (kg) cần trang bị thêm cho thi công cải 
tiến được xác định theo công thức [2]:  

G = N * Gi   (4)
Trong đó: 
Gi là trọng lượng một súc lưới (kg); 
N là số súc lưới cần trang bị thêm hoặc bớt, 

được xác định bằng công thức (5) hoặc (6): 
N =  (5)
Trong đó: 
S0 là diện tích kéo căng phần lưới tăng thêm 

(m2); 
S0i là diện tích kéo căng súc lưới chuẩn (m2).
N = Nn * Nm          (6)
Trong đó:
Nn là chiều dài lưới quy ra súc lưới; 
Nm là chiều cao lưới quy ra súc lưới;
b) Tính toán giềng phao, giề ng chì 
Chiều dài giềng phao (giềng băng và giềng 

luồn), giề ng chì  cần trang bị thêm được xác 
định theo công thức [2]: 

Lgp = 1,05 * (L + Lkh)  (7). 
Trong đó: 
1,05 là hệ số dự trữ được chọn theo kinh 
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nghiệm; 
L là chiều dài lưới; 
Lkh = 1m là chiều dài giềng để nối (trầu) với 

giềng phao hiện tại và làm khuyết
c) Tính toán giềng biên
Chiều dài giềng biên cần thiết để cải tiến 

được xác định theo công thức [2]:  Lgb = ∆H + 
Llk   (8)

Trong đó: 
∆H là chiều cao tăng thêm ở biên tùng và 

biên cánh; 
Llk = 1m là chiều dài dùng để trầu nối và tạo 

liên kết.
d) Tính toán dây rút biên
Chiều dài dây rút biên cần thiết cho cải tiến 

được xác định theo công thức [2]: 
Ldrb = ∆H + Llk     (9)
Trong đó: 
∆H là chiều cao lưới tăng thêm ở biên tùng 

và biên cánh; 
Llk = 1m là chiều dài để trầu nối và tạo liên 

kết;
e)  Tính toán chiều dài dây rút chính
Chiều dài dây rút chính được tính theo công 

thức [2]: Lgr = Lgc + Hb + Ldtr,          (10)
Trong đó: 
Lgc: là chiều dài lưới theo giềng chì; 
Hb: là chiều cao lưới ở 2 biên; 
Ldtr: là chiều dài dự trữ 02 đầu để thao tác 

trong quá trình thả và thu.
Tính toán trọng lượng dây cần cho cải tiến 

lưới
Dựa vào kết quả tính toán chiều dài các loại 

dây giềng cần thiết cho cải tiến, trọng lượng 
từng loại dây được xác định theo công thức [2]: 
G = Li * Gi/1.000                    (11)

Trong đó: 
G là trọng lượng dây cần tính toán (kg); 
Li là chiều dài dây tính toán (m); 
Gi là trọng lượng đơn vị dây (g/m). 
Khi bỏ qua lực ma sát giữa vòng khuyên với 

dây rút chính thì lực căng trên dây rút chính 
được tính theo công thức (F.I Baranop) [4-6]: 

Trong đó: 
 là tỷ số giữa đường kính chỉ lưới trên kích 

thước cạnh mắt lưới. 

Lgr = là chiều dài giềng rút; H là chiều cao 
lưới. 

vgr= là tốc độ thu dây giềng rút.
f) Tính toán vòng khuyên chính
Số lượng vòng khuyên chính được tính theo 

công thức [4-6]:   với:
L: là chiều dài lưới; L1 = L2: là khoảng 

không lắp vòng khuyên ở hai đầu tùng và cánh; 
l: là khoảng cách giữa 2 vòng khuyên;
Vòng khuyên biên:
Số lượng vòng khuyên biên cần trang bị cho 

phần chiều cao tăng thêm được tính theo công 
thức [4-6]:

Trong đó: 
∆H là chiều cao tăng thêm biên lưới; 
lb là khoảng cách giữa 2 vòng khuyên biên;
h) Trang bị chì
Số lượng viên chì nch cần trang bị [4-6]: 
nch = Gch/g 
Trong đó : 
Gch: Là  lự c chì m cầ n trang bị  cho chì  (kgf); 
g: là  trọ ng lượ ng 01 viên chì  (kg)
Lực chìm cần trang bị  cho chì Qch được xác 

định như sau: Qch = Q – (Qal + Qvk + Qdr) (15)
Trong đó: 
(i) Qal: là lực chìm do áo lưới, được xách 

định: Qal =G * γ, với:
G: là trọng lượng lưới thiết kế;
γ là suất chìm của vật liệu á o lướ i.
(ii)  Qvk là lực chìm do vòng khuyên, được 

xác định: Qvk = Gvkc * γvck + Gvkb* γvkb
Gvkc : là trọng lượng vòng khuyên chính
Gvkb : là trọng lượng vòng khuyên biên
γvck : là suất chìm của vòng chuyên chính
γvkb : là suất chìm của vòng khuyên biên
(iii)  Qdr là lực chìm do lượng chì trong dây 

rút chính, được xác định: Qdr = (gi1 – gi0) * Lgc 
* γch, với:

gi1 : là trọng lượng đơn vị dây lõi chì;
gi0  : là trọng lượng đơn vị dây thường (dây 

không có lõi chì);
Lgc : là chiều dài giềng chì;
γch  : là suất chìm của chì;
(iv) Q là  lự c chì m cho và ng lướ i, đượ c xá c 

đị nh như sau:  Q = L *q
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Trong đó :  
L: là  chiều dài lướ i; 
q: là  lực chìm tổng quát cần thiết cho dải 

lưới dài 1m và chiều cao bằng chiều cao vàng 
lưới

Theo V.N Mirski, q đượ c tí nh như sau [4-6]:  
 

Trong đó:
Hx là độ sâu chìm cho phép của giềng chì 

(m), Hx = (0,2 ÷ 0,25) * (t.vc – x)
t là thời gian cần thiết để giềng chì chìm đến 

độ sâu Hx (s), t = t1 + t2
t1 = L/v là thời gian thả xong lưới;
t2 là thời gian chuẩn bị thu dây giềng rút, lấy 

theo kinh nghiệm từ 1 đến 3 phút;
L: là chiều dài lưới;
i) Trang bị phao:
Số lượng phao cần trang bị là [4-6]:
nph = k * Q/qp
Trong đó : 
k là hệ số dự trữ, dao động từ 1,5 đến 3; 

Q: là  tổ ng lự c chì m cho và ng lướ i (kgf);
qp: là  lự c nổ i củ a 01 phao (kgf)
j) Tính toán trọng lượng dây cần cho cải 

tiến lưới
Trọng lượng từng loại dây được xác định 

theo công thức:
Gi = Li × Gi/1000          (17)
Trong đó:
Gi là trọng lượng dây cần tính toán (kg);
Li là chiều dài dây tính toán (m);
Gi là trọng lượng đơn vị dây (g/m).

III. KẾ T QUẢ  NGHIÊN CỨ U VÀ  THẢ O 
LUẬ N

1. Lướ i mẫ u
Từ  kế t quả  điề u tra, nghiên cứ u chọ n 2 mẫ u 

lướ i tạ i Bì nh Đị nh và  Bà Rịa - Vũng Tàu là  
mẫ u lướ i để  cả i tiế n cho lướ i vây tạ i Khá nh 
Hò a. Kế t quả  điề u tra lướ i mẫ u như sau:

1.1. Lướ i mẫ u 1: Bình Định
Lướ i vây: Vây ngà y; KHAS
Tà u: Lt = 20m; Hp = 445CV
Đố i tượ ng khai thá c: Cá  nụ c, cá  ngừ 

Hình 1: Bản vẽ khai triển mẫu lưới vây 1.

Hình 2: Bản vẽ khai triển mẫu lưới vây 2.

1.2. Lướ i mẫ u 2: Bà Rịa - Vũng Tàu
Lướ i vây: Vây ngà y; KHAS

Tà u: Lt = 20,5; Hp = 550CV
Đố i tượ ng khai thá c: Cá  nụ c, cá  ngừ 
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Lướ i mẫ u 3. Tỉ nh Khá nh Hò a
Lướ i vây: Vây ngà y; KHAS

Tà u: Lt = 22,3; Hp = 500CV
Đố i tượ ng khai thá c: Cá  nụ c, cá  ngừ 

Hình 3: Bản vẽ khai triển mẫu lưới 3.

Bảng 1: Thống kê vật liệu áo lưới mẫu 3 tạ i Khá nh Hò a

TT Phần lưới Vật liệu Quy cách 2a 
(mm) L0 H0 Số tấm lưới chuẩn

(50m x 400◊)
Trọng lượng 

(kg)
1 Tùng 1 PA PA 210D/21 25 200 120 48,0 1.824,0
2 Tùng 2 PA PA 210D/18 30 200 132 44,0 1.302,4
3 Thân PA PA 210D/15 35 200 147 42,0 898,8
4 Cánh 1 PA PA 210D/15 40 200 128 32,0 576,0
5 Cánh 2 PA PA 210D/18 70 250 112 20,0 440,0
6 Chao phao PE PE 700D/15 30 1.050 0,6 1,1 90,9
7 Chao chì PE PE 700D/15 30 1.050 0,6 1,1 90,9
8 Chao biên tùng PE PE 700D/15 30 0,6 120 0,1 10,4
9 Chao biên cánh PE PE 700D/15 30 0,6 112 0,1 9,7
 Tổng       5.243,2

Bảng 2: Thống kê dây giềng lưới mẫu 3 tạ i Khá nh Hò a

TT Tên gọi Vật liệu Qui cách Trọng lượng 
đơn vị (g/m)

Số 
lượng

Chiều dài 
(m)

Trọng lượng 
(kg)

1 Giềng băng phao PP Φ16, (Z) 120,5 1 735,0 88,6
2 Giềng luồn phao PP Φ16, (S) 120,5 1 735,0 88,6
3 Giềng băng chì PP Φ18, (Z) 159,0 1 777,0 123,5
4 Giềng luồn chì PP Φ18, (S) 159,0 1 777,0 123,5
5 Giềng biên tùng PP Φ16, (Z+S) 120,5 2 48,0 11,6
6 Giềng biên cánh PP Φ16, (Z+S) 120,5 2 44,8 10,8
7 Dây rút chính 1 PP Φ36, 8 tao 651,0 2 300,0 390,6
8 Dây rút chính 2 PP Φ45, 8 tao 1.007,0 1 400,0 402,8
9 Dây rút biên tùng PP Φ18, 8 tao 173,0 1 100,0 17,3
10 Dây rút biên cánh PP Φ18, 8 tao 173,0 1 100,0 17,3
11 Dây kéo đầu tùng PP Φ18, (Z) 159,0 1 100,0 15,9
12 Dây kéo đầu cánh PP Φ18, (Z) 159,0 1 100,0 15,9
13 Dây tam giác PP Φ 10 (Z) 39,8 150 2,0 11,9
 Tổng      1.318,3
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Bảng 3: Thống kê phụ tùng lưới mẫu 3 tạ i Khá nh Hò a
TT Tên gọi Vật liệu Quy cách Số lượng Trọng lượng (kg)
1 Phao Xốp dẻo 220x120x60 2648 696,4
2 Vòng khuyên chính Inox bọc chì D190×Ø35, 10kg 150 1.200,0
3 Vòng khuyên biên Đồng D50×Ø10, 0,25kg 32 12,8
4 Khóa xoay Inox Φ20 1 1,5
 Tổng    1.910,7

2. Kế t quả  cả i tiế n và ng lướ i
2.1. Tính toán cải tiến chiều dài lưới
Với đặc điểm đối tượng khai thác, đối tượng 

khai thác chính của nghề lưới vây khơi tỉnh 
Khánh Hòa là các loại cá ngừ nhỏ (cá ngừ vằn, 
cá ngừ sọc dưa) có tốc độ bơi vc = 1,60m/s, lúc 
này K được xác định theo công thức tính theo 
sơ đồ cá bơi nhanh theo (2). Kích thước bán 
kính đàn cá khai thác r từ 40m đến 60m, theo 
kinh nghiệm thì khoảng cách vượt trước đàn cá 
x từ 20m đến 40m. Đố i tượ ng tàu khai thác lưới 
vây có công suất trên 400CV, tốc độ tự do là 10 
nơ (5,14m/s). Trong quá trình thả lưới, tàu chịu 
ảnh hưởng bởi lực cản của lưới, yếu tố quay 
trở, đặc biệt vùng biển khơi sóng gió nên chọn 
tốc độ tàu suy giảm 35% để tính toán chiều dài 
lưới [4-6].  Như vậy, tốc độ tàu khi thả lưới là: 
v= 0,65*5,14 = 3,34m/s. Có tốc độ tàu thả lưới 
và tốc độ cá, tính được ε =  = 2,09. 

Thay các giá trị trên vào công thức (1) 
và (2) tính được chiều dài lưới thiết kế: L = 
800,4m÷1.334m

Hiện tại vàng lưới trang bị trên tàu thực 
nghiệm có chiều dài theo giềng phao là 735m 
và giềng chì là 777m, như vậy, để đánh bắt có 
hiệu quả các đàn cá ngừ ở vùng biển khơi tỉnh 
Khánh Hòa và lân cận theo hình thức vây tự do, 
vàng lưới vây cần thiết phải đạt chiều dài trong 
khoảng 800,4m÷1.334m, hay nói cách khác, 
chiều dài cần tăng thêm cho lưới cải tiến là từ 
65,4m đến 599m.

Căn cứ vào tình hình sử dụng kết cấu vàng 
lưới hiện tại, với chiều dài phần tùng hiện tại là 
280m, số này lớn hơn nhiều so với lý thuyết tính 
toán lưới lây [6]. Chuyển sang xem xét phần 
thân, hiện tại phần thân có chiều dài 140m, nghĩa 
là đang nằm trong khoảng cho phép so với lý 
thuyết tính toán theo tài liệu trên (xem Bảng 4). 
Phần thân có kích thước mắt lưới 2a không lớn 
hơn nhiều so với phần tùng (2a thân là 35mm so 
với 2a tùng là 25mm và 30mm), điều này giúp 
tăng tính linh hoạt trong quá trình thu cá, đặc 
biệt là trường hợp cá nhiều, cần thiết phải mở 
rộng phần chứa cá ra các phần thân lưới.

Bảng 4: So sánh thông số cấu trúc lưới mẫu với lý thuyết tính toán [6]
Phần lưới Lý thuyết tính toán Chiều dài lưới hiện tại

Tùng 60m÷100m 280m
Thân 100m÷150m 140m
Cánh Còn lại 315m

Chiều dài tính toán các phần lưới cải tiến và lưới mẫu chi tiết trong Bảng 5.
Bảng 5: Tổng hợp tính toán cải tiến chiều dài vàng lưới

Nội dung Tùng 1 Tùng 2 Thân Cánh 1 Cánh 2 Tổng

Chiều dài làm việc (m)
Lưới mẫu 140 140 140 140 175 735

Lưới thiết kế 140 140 525 140 175  1.120

Chiều dài kéo căng (m)
Lưới mẫu 200 200 200 200 250 1.050

Lưới thiết kế 200 200 750 200 250 1.600
 Chiều dài tăng thêm sau 

cải tiến (m)
Làm việc 0 0 385 0 0 385
Kéo căng 0 0 550 0 0 550

Chiều dài kéo căng 1 súc lưới (m) 50 50 50 50 50  
Số súc lưới cần tăng theo chiều dài (súc) 0 0 11 0 0  
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2.2. Tính toán cải tiến chiều cao lưới
Với thông số chiều dài vàng lưới thiết kế đã 

chọn là 1.120m, thay vào cômg thức (3), kết 
quả chiều cao lưới như sau: H = 112,00m ÷ 
160m.

Chiều cao lưới đóng vai trò rất quan trọng, 
quyết định đến tỷ lệ thành công của mẻ lưới 
sau khi bao vây đàn cá. Việc lựa chọn chiều cao 

lưới phải đảm bảo nằm trong khoảng tính toán 
từ 112,00m ÷ 160m. Để đảm bảo thuận tiện thi 
công và giảm bớt tiêu hao vật liệu, nghiên cứ u 
lựa chọn chiều cao lưới thiết kế là 140m tương 
ứng với phần chiều cao tăng thêm là từ 16m 
đến 40m tùy vị trí mỗi phần lưới. Chiều cao 
tính toán các phần lưới cải tiến và lưới mẫu chi 
tiết trong Bảng 6.

Bảng 6: Tổng hợp tính toán cải tiến chiều cao vàng lưới

Nội dung Tùng 1 Tùng 2 Thân Cánh 1 Cánh 2

Chiều cao làm việc (m)
Lưới mẫu 48  - 100 - 44,8

Lưới thiết kế 64  - 140  - 67,2

Chiều cao kéo căng (m)
Lưới mẫu 120 132 147 128 112

Lưới thiết kế 160 180 203 184 168

Chiều cao tăng thêm sau cải tiến (m)
Làm việc 16  - 40 - 22,4
Kéo căng 40 48 56 56 56

Chiều cao kéo căng 1 súc lưới (m) 10 12 14 16 28
Số súc lưới cần tăng theo chiều cao (súc) 4 4 4 3,5 2

2.3. Tính toán vật liệu, phụ  tù ng cần thiết 
cải tiến lưới

a) Vậ t liệ u á o lướ i 
Lưới cải tiến có sự gia tăng thêm về cả chiều 

dài (ở phần cánh) và chiều cao lưới (cho tất cả 

các phần lưới). Dựa trên kích thước kéo căng 
hiện tại của lưới mẫu và kết quả tính toán lưới 
thiết kế, lượng vật liệu lưới cần thiết để cải tiến 
chiều cao lưới được tính toán theo công thức 
(4) và tổng hợp ở  Bảng 7.

Bảng 7: Tổng hợp vật liệu áo lưới cần cho cải tiến

Phần lưới 
cải tiến

Thông số lưới chuẩn Lượng lưới cần thiết cho cải tiến
Chỉ lưới 2a (mm) L0 (m) m (◊) Gi (kg) Số súc lưới Trọng lượng lưới (kg)

Tùng 1 PA 210D/21 25 50 400 38 16 608
Tùng 2 PA 210D/18 30 50 400 29,6 16 473,6
Thân PA 210D/15 35 50 400 21,4 175,5 3.755,7

Cánh 1 PA 210D/15 40 50 400 18 14 252
Cánh 2 PA 210D/18 70 50 400 22 10 220

Lưới chao PE 700D/15 30 50 400 86,6 1,20 103,6
Tổng 232,7 5.412,9

b) Tính toán giềng phao
Bên cạnh việc gia tăng vật liệu lưới do cải 

tiến vàng lưới, hệ thống dây giềng cũng cần 
được tính toán trang bị thêm tương ứng.

Ngoài dây giềng rút chính, chuyên đề vẫn 
sử dụng các thông số kỹ thuật dây giềng còn 
lại hiện đang có sẵn ở lưới mẫu để tính toán vật 
liệu dây giềng cần trang bị thêm cho cải tiến. 

 Từ giá trị L được tính ở trên thay vào công 
thức (7), chiều dài giềng phao (giềng băng và 
giềng luồn) cần trang bị thêm được tí nh toá n là: 

Lgp = 405,30m.
c) Tính toán giềng chì
 Tương tự, chiều dài giềng chì được tính 

toán theo công thức (7) cho giá trị sau: Lgc = 
428,4m.

(Lưu ý: hệ số rút gọn ở giềng chì là 0,74, 
giềng phao là 0,70)

d) Tính toán giềng biên
 Thay các giá trị ∆H vào công thức (8), chiều 

dài giềng biên cần thiết để cải tiến được xác 
định như sau:
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Đối với biên tùng, Lgbt = 16 + 1 = 17m.
Đối với biên cánh, Lgbc = 22,4 + 1 = 23,4m.
e) Tính toán dây rút biên
 Tương tự, chiều dài dây rút biên cần thiết 

cho cải tiến được xác định như sau:
Đối với biên tùng, Ldrbt = 16 + 1 = 17m.
Đối với biên cánh, Ldrbc = 22,4 + 1 = 23,4m.
f) Tính toán dây rút chính
Dây rút chính đóng vai trò rất quan trọng 

trong quá trình thu, cẩu vòng khuyên lên tàu 
để khép kín vòng vây cá ở xung quanh và dưới 
đáy. Trong quá trình này, dây rút chính chịu tải 
trọng lớn và liên tục.

(i) Tính toán lực căng trên dây rút chính:
Phần thân lưới chiếm tỷ lệ lớn trọng lượng 

của lưới nên chọn tỷ số  của thân lưới để tính 
toán (d = 0,82mm; a = 35mm).

L = 1.120m là chiều dài lưới rút gọn
H là chiều cao lưới trong trạng thái bắt đầu 

cuộn rút. Với chiều cao làm việc thiết kế tại 02 
biên lưới lần lượt là 64m ở biên tùng và 67,2m 
ở biên cánh. Trừ hao sự suy giảm chiều cao do 
lưới ở trạng thái cuộn rút (không thẳng) và do 
dòng chảy, lựa chọn H = 45m

Thay các giá trị trên vào công thức (12) ta 
tìm được lực căng trên dây rút chính là:

T0 = 7.970 kgf.
Lực đứt của dây giềng rút được tính bằng 

tích của lực căng trên dây với hệ số an toàn (từ 
2 đến 5):

Pđgr = (2 ÷ 5). T0 = 15.940 ÷ 39.850 kgf.
Dựa trên kết quả tính toán, dây rút chính 

đối với lưới thiết kế phải đảm bảo lực đứt nằm 
trong khoảng từ 15.940 đến 39.850 kgf, để đảm 
bảo độ bền và tiết kiệm chi phí, đề tài lựa chọn 
dây rút chính cho lưới thiết kế có các thông số 
kỹ thuật sau:

Vật liệu: Poly Propylene (PP), 8 tao; Đường 
kính dây: Φ = 40mm; Lực đứt: 17.000 kgf;

Trọng lượng đơn vị (dây lõi chì): 1833 g/m
(ii) Tính toán chiều dài dây rút chính:
Với các giá trị Hb là chiều cao tại 02 biên 

lưới lần lượt là 64m ở biên tùng và 67,2m ở 
biên cánh; v = 1,50 m/s là tốc độ thu dây giềng 
rút; Lgc = 1.184m là chiều dài lưới tính theo 
giềng chì; Ldtr = 184,8m là chiều dài dự trữ 02 
đầu để thao tác trong quá trình thả và thu. Thay 
các giá trị này vào công thức (10) ta được chiều 
dài dây rút chính như sau: Lgr = 1.500m.

g) Tính toán trọng lượng dây cần cho cải 
tiến lưới

Dựa vào kết quả tính toán chiều dài các loại 
dây giềng cần thiết cho cải tiến, trọng lượng 
từng loại dây được xác định theo công thức (17): 

Kết quả tính toán từng loại dây cần thiết cho 
cải tiến được tổng hợp trong Bảng 8.

Bảng 8: Tổng hợp vật liệu dây để cải tiến vàng lưới

 TT Tên gọi Vật liệu Qui cách Trọng lượng 
đơn vị (g/m)

Số 
lượng

Chiều dài 
(m)

Trọng lượng 
(kg)

1 Giềng băng phao PP Φ16, (Z) 120,5 1 405,3 48,8
2 Giềng luồn phao PP Φ16, (S) 120,5 1 405,3 48,8
3 Giềng băng chì PP Φ18, (Z) 159,0 1 428,4 68,1
4 Giềng luồn chì PP Φ18, (S) 159,0 1 428,4 68,1
5 Giềng biên tùng PP Φ16, (Z+S) 120,5 2 17,0 4,1
6 Giềng biên cánh PP Φ16, (Z+S) 120,5 2 23,4 5,6
7 Dây rút biên tùng PP Φ18, 8 tao 173,0 1 17,0 2,9
8 Dây rút biên cánh PP Φ18, 8 tao 173,0 1 23,4 4,0
9 Dây rút chính PP (bọc chì) Φ40, 8 tao 1.833,0 1 1.500,0 2.749,5
 Tổng      3.000,1

h) Tính toán vòng khuyên chính
Vòng khuyên chính phải đảm bảo ít bị rỉ 

trong nước biển, hệ số ma sát với dây không 
lớn. Vàng lưới vây hiện tại đang sử dụng vòng 
khuyên chính có kích thước D = 200mm, vật 

liệu Inox bọc chì bên trong, khối lượng 10kg/
vòng, đây là kích thước được ngư dân sử dụng 
chủ yếu đối với cả nghề lưới vây xa bờ và lưới 
vây kết hợp ánh sáng.

Tuy nhiên, do việc sử dụng dây giềng rút 
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chính là vật liệu dây Polypropylene 8 tao (dây 
có  chì ) có trọng lượng đơn vị gi = 1.883g/m 
gấp hơn 2 lần so với dây cùng kích cỡ và cấu 
trúc, không chì (gi = 823,5g/m). Vì vậy, để hạn 
chế lực cản của nước đối với vòng khuyên và 
giảm tải cho cẩu trong quá trình thu và cẩu 
vòng khuyên lên tàu, ta chọn khoảng cách giữa 
02 vòng khuyên là 7,8m.  Thay giá trị vào công 
thức (13), số lượng vòng khuyên chính được 
tính như sau: n = 150 vòng.

i) Vòng khuyên biên:
Vòng khuyên biên hỗ trợ quá trình khép kín 

cổng lưới khi vừa thả hết lưới, chiều cao lưới 
cải tiến cao hơn so với lưới hiện tại, điều này 
cần thiết bổ sung số vòng khuyên tương ứng.

Thay giá trị ∆H vào công thức (14), số 
lượng vòng khuyên biên cần trang bị cho phần 
chiều cao tăng thêm được tính như sau: 

Đối với biên tùng, mt =  = 5 vòng.

Đối với biên cánh, mc =  = 7 vòng.
 Tổng số vòng khuyên biên cần trang bị 

thêm là 12 vòng.
Số vòng khuyên bổ sung sẽ sử dụng cùng 

chủng loại với vòng khuyên biên đang được 
sử dụng tại vàng lưới mẫu (vật liệu: đồng, 
D50×Ø10, 0,25kg).

Trọng lượng vòng khuyên biên cần thêm: 
Gvkb = 12 × 0,25 = 3kg.

Vậy, tổng số vòng khuyên biên của lưới cải 
tiến là: 31+12 = 43 vòng, tương ứng với trọng 
lượng là 43x0,25 = 10,75kg.

j) Trang bị chì
Với các giá trị:
Hx là độ sâu chìm cho phép của giềng chì 

(m), Hx = (0,2 ÷ 0,25) * (t.vc – x). Chiều cao 
làm việc của lưới cải tiến khác nhau ở từng vị 
trí. Cụ thể, tại biên tùng là 64m, biên cánh là 
67,2m và tịa vị trí ở giữa lưới (thân lưới) là 
140m. Thêm vào đó, trong quá trình chìm, lưới 
còn bị tác động các yếu tố dòng chảy làm cho 
chiều cao thực tế không thể đạt được giá trị tính 
toán. Do đó, trong thiết kế này lựa chọn Hx = 
90m để tính toán phao chì.

t là thời gian cần thiết để giềng chì chìm đến 
độ sâu Hx (s), t = t1 + t2

t1 = L/v là thời gian thả xong lưới;
t2 là thời gian chuẩn bị thu dây giềng rút, lấy 

theo kinh nghiệm từ 1 đến 3 phút;
L = 1.120m là chiều dài lưới;
v = 3,34m/s là tốc độ tàu khi thả lưới.
x = 20 ÷ 40m là khoảng cách vượt trước đàn 

cá, chọn x = 30m.
có L và v tính được t1 = 1.120/(3,34) = 335s.
Chọn t2 = 55s, vậy t = 335 + 55 = 390s.
Thay các giá trị trên vào công thức (16), lực 

chìm cần thiết cho 1 mét lưới thiết kế là : q = 
3,88kgf.

Lực chìm Q cần thiết cho vàng lưới là:
Q = L * q = 4.345,6kgf.
Như vậy, để vàng lưới thiết kế hoạt động 

có hiệu quả ngăn chặn cá thoát qua giềng chì 
thì lực chìm cần thiết cho vàng lưới tối thiểu là 
Q = 4.345,6kgf. Bên cạnh việc trang bị chì để 
tạo lực chìm, cần thiết phải tính đến các thành 
phần lực chìm sẵn có của các bộ phận lưới vây 
bao gồm: lực chìm do áo lưới Qal, lực chìm do 
vòng khuyên Qvk, và lực chìm do lượng chì 
trong dây rút chính Qdr.

Qal là lực chìm do áo lưới, được xách định: 
Qal =G * γal, với:

G = 10.350,5kg là trọng lượng lưới thiết kế;
γal là suất chìm của vậy liệu, PA có suất chìm 

là 0,13.
Qal =  1.345,5kgf.
Qvk là lực chìm do vòng khuyên, được xác 

định: Qvk = Gvkc* γch + Gvkb * γđ
Gvkc = 1.500kg và Gvkb =10,75kg lần lượt là 

trọng lượng vòng khuyên chính và biên;
γch = 0,91 và γđ = 0,88 lần lượt là suất chìm 

của chì và đồng.
Qvk = 1.374kgf.
(Qdr là lực chìm do lượng chì trong dây rút 

chính, được xác định: Qdr = (gi1 – gi0) * Lgc*γch, 
với:

gi1 = 1.833 g/m là trọng lượng đơn vị dây 
lõi chì;

gi0 = 823,5g/m là trọng lượng đơn vị dây 
thường;

Lgc = 1.184m là chiều dài giềng chì;
γch = 0,91 là suất chìm của chì;
Qdr = 1.087,6kgf.
Như vậy, lực chìm cần trang bị do chì Qch 

được xác định như sau:
Qch = Q – (Qal + Qvk + Qdr) = 538,5kgf.
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Trọng lượng chì trong không khí cần trang 
bị cho lưới thiết kế được tính toán theo (16):

Gch = Qch/ γch = 591,7kg.
 Số lượng viên chì nch cần trang bị: nch = 

Gch/0,3 = 1.972 viên.
 Hiện nay lượng chì ở lưới mẫu là 2.030 

viên, như vậy để đảm bảo lực chìm theo thiết 
kế, không cần phải tăng số lượng chì trang bị 
mà thay vào đó, lượng chì sẽ được tháo ra và 
bố trí lại theo khoảng cách giữa 02 viên chì lch 
được xác định như sau: lch = 1.184/(2.030 -1) = 
0,58m = 58cm.

k) Trang bị phao:
Căn cứ vào kết quả tìm hiểu thực trạng lưới 

mẫu, phao đang sử dụng làm từ vật liệu xốp 
Poly Ethylene Vinyl Acetate (PEVA) có kích 
thước LxBxH = 200*60*40, trọng lượng 263g/
phao, lực nổi 1.753gf/phao (q= 1.753gf).

k là hệ số dự trữ, dao động từ 1,5 đến 3. Để 
đảm bảo lực nổi nhưng không quá lãng phí vật 
liệu, chọn k = 1,7.

Q = 4.345,6 (kgf)
Tổng lực nổi P cho lưới tính toán được tính 

theo công thức 16:
Như vậy, số lượng phao cần trang bị nph cho 

vàng lưới như bảng sau:
nph = 1,7*1.000*4.345,6/1.753 = 4.214 

phao.
Khoảng cách giữa hai phao lph được xác 

định:
lph = 1.184/(4.214 -1) = 0,28m = 28cm.
 Hiện nay, số lượng phao hiện đang sử dụng 

trên lưới mẫu là 2.648 phao, như vậy cần thiết 
trang bị thêm nph1 = 4.214 – 2.648 = 1.556 phao.
IV. KẾ T LUẬ N VÀ  KIẾ N NGHỊ 

1. Kế t luậ n
Kế thừa các mẫu lưới vây khai thá c xa bờ  

đã điều tra tạ i tỉnh Khánh Hòa và các mẫu lưới 

vây được sử dụng ở các tỉnh có nghề lưới vây 
phát triển sớm nghiên cứ u đã  tiến hành phân 
tính các mặt hạn chế của vàng lưới hiện tại ở 
Khánh Hòa, từ  đó  cải tiến cần thiết để nâng cao 
tính năng đánh bắt, phù hợp với đặc điểm ngư 
trường và đối tượng đánh bắt của nghề lướ i vây 
tạ i đị a phương. Sau khi cả i tiế n, lướ i vây cả i 
tiế n có  nhữ ng thông số  cơ bả n như sau: 

Chiều dài là m việ c củ a lướ i là  1.120m, tăng 
thêm 385 m so vớ i lướ i hiệ n tạ i (tậ p trung ở  
phầ n thân)

Chiề u cao là m việ c củ a lướ i đố i vớ i phầ n 
tù ng, thân và  cá nh lầ n lượ t là  64m, 140m và  
67,2m

Chiề u dà i dây giề ng rú t chí nh là  1.500m. 
Dây giề ng rú t chí nh có  đặ c điể m kỹ  thuậ t: Φ40, 
8 tao; PP (bọ c chì ) 

Số lượng vòng khuyên tính toán cho lưới cải 
tiến bằng với số vòng khuyên hiện tại của vàng 
lưới hiện tại sử dụng. Do đó, liên quan đến vòng 
khuyên chính, không cần trang bị thêm vòng 
khuyên mà chỉ lắp ráp, bố trí lại lưới theo khoảng 
cách tính toán (7,8m).

Tổng số vòng khuyên biên cần trang bị 
thêm là 12 vòng.

Số  lượng chì ở lưới mẫu là 2.030 viên, như 
vậy để đảm bảo lực chìm theo thiết kế, không 
cần phải tăng số lượng chì trang bị mà thay vào 
đó, lượng chì sẽ được tháo ra và bố trí lại theo 
khoảng cách giữa 02 viên chì là  58cm.

Số lượng phao hiện đang sử dụng trên lưới 
mẫu là 2.648 phao, như vậy cần thiết trang bị 
thêm là  1.556 phao.

2. Kiế n nghị 
Cầ n đá nh bắ t thự c nghiệ m trên biể n để  có  

cơ sở  khẳ ng đị nh hiệ u quả  củ a lướ i thiế t kế  và  
có  sự  điề u chỉ nh cho phù  hợ p vớ i điề u kiệ n 
thự c tế .  
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